
Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

THT01 1 PP luận Design (ĐH thời trang - PP phác thảo mẫu đơn chiếc) 3 2 5

THT02 2 Nhân trắc học - Cỡ số may mặc 2 2

THT03 3 Thiết kế họa tiết trang trí vải và sản phẩm thời trang 1 2 3

THT04 4 Công nghệ cắt may cơ bản 1 3 2 5

THT05 5 Nguyên lý tạo dáng trang phục 2D 3 1 4

THT06 6 Kỹ thuật 3D cơ bản 1 1 2

THT07 7 Công nghệ cắt may cơ bản 2 2 2 4

THT08 8 Công nghệ - Vật liệu may mặc 2 2 4

THT09 9 Nguyên lý tạo dáng trang phục 3D 3 2 5

THT10 10 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc 2 2

THT11 11 Công nghệ cắt may cơ bản 3 3 2 5

THT12 12 Thực tập ghi chép về trang phục truyền thống 3 3

THT13 13 Lịch sử thời trang 3 3

THT14 14 Thiết kế thời trang cho hình ảnh cá nhân 1 3 4

THT15 15 Thiết kế trang phục dạ hội 1 3 4

THT16 16 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 1 3 2 5

THT17 17 Marketing thời trang 2 2

THT18 18 Thiết kế thời trang trẻ em 2 3 5

THT19 19 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 2 2 3 5

THT20 20 Tin học chuyên ngành 2 2 4

THT21 21 Thực tập tại cơ sở sản xuất và công nghệ 3 3

THT22 22 Cơ sở lý luận thiết kế trang phục 2 2

THT23 23 Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục công sở 2 2 4

THT24 24 Thiết kế bộ và đồng bộ trang phục dạo phố 2 3 5

THT25 25 Kỹ thuật thiết kế trang phục công nghiệp 3 2 3 5

THT26 26 Đồ họa thời trang - PP phác thảo nhóm mẫu 2 2 4

THT27 27 Thiết kế trang phục ứng dụng kỹ thuật làng nghề thủ công truyền thống 2 3 5

THT28 28 Thiết kế phụ trang 3 2 5

THT29 29 Xây dựng hồ sơ thiết kế sản xuất công nghiệp 1 1 2

THT30 30 Thực tập tốt nghiệp 3 3

THT31 31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

NT01 1 Lịch sử nội thất - Phương pháp luận Design 3 2 5

NT02 2 Cơ sở kiến trúc 2 1 3

NT03 3 Nghiên cứu ghi chép sản phẩm nội thất 2 1 3

NT04 4 Thiết kế sản phẩm nội thất 2 2 4

NT05 5 Nhân trắc học 1 1 2



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

NT06 6 Vật liệu nội thất 1 1 2

NT07 7 Kỹ thuật mô hình nội ngoại thất 1 1 2

NT08 8 Thiết không gian nhỏ 3 1 4

NT09 9 Màu sắc trong thiết kế nội thất 2 1 3

NT10 10 Thiết kế nội thất công trình nhà ở 2 3 5

NT11 11 Tin học chuyên ngành thiết kế nội ngoại thất 2 1 3

NT12 12 Thiết kế nội thất công trình giáo dục 2 3 5

NT13 13 Thực tập cơ sở ngành thiết kế nội ngoại thất 3 3

NT14 14 Hình thái không gian nội thất 2 1 3

NT15 15 Thiết kế nội thất công trình dịch vụ giải khát 2 3 5

NT16 16 Ánh sáng trong thiết kế nội thất 2 1 3

NT17 17 Thiết kế nội thất công trình dịch vụ thương mại 2 3 5

NT18 18 Thiết kế nội thất công trình văn phòng 2 3 5

NT19 19 Phương pháp xây dựng và khai thác nội dung thiết kế chi tiết 1 1 2

NT20 20 Nguyên lý thị giác và nghệ thuật sắp đặt trong không gian nội ngoại thất 3 1 4

NT21 21 Thiết kế nội thất công trình triển lãm 2 3 5

NT22 22 Thực tập chuyên ngành thiết kế nội ngoại thất 3 3

NT23 23 Kiến trúc cảnh quan 2 1 3

NT24 24 Thiết kế nội thất công trình dịch vụ nhà hàng 2 3 5

NT25 25 Phương pháp xây dựng ý tưởng thiết kế nội thất 2 1 3

NT26 26 Thiết kế nội thất công trình bảo tàng 2 3 5

NT27 27 Marketing chuyên ngành 2 1 3

NT28 28 Thiết kế nội thất công trình khách sạn 2 3 5

NT29 29 Thiết kế nội thất công trình văn hóa 2 3 5

NT30 30 Quản lý dự án 2 1 3

NT31 31 Thực tập tốt nghiệp 3 3

NT32 32 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

NT33 33 PP xây dựng đề cương trưng bày bảo tàng 3 3

DK01 1 Lịch sử điêu khắc, kiến trúc cảnh quan - Phương pháp luận Design 3 2 5

DK02 2 KT công nghệ xứ lý chất liệu thạch cao và composite trong điêu khắc 2 2

DK03 3 Nặn nghiên cứu tượng chân dung phạt mảng 1 1 2

DK04 4 Nặn nghiên cứu tượng chân dung 1 1 2

DK05 5 Nặn nghiên cứu tượng toàn thân phạt mảng 1 1 2

DK06 6 Phù điêu nghiên cứu chân dung kích thước 50*70 cm 1 1 2

DK07 7 Mối quan hệ giữa điêu khắc với kiến trúc 4 4

DK08 8 Nặn nghiên cứu bán thân mẫu người, tỷ lệ 1:1 1 3 4



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

DK09 9 Bố cục khối căn bản 1 1 2

DK10 10 KT, công nghệ xử lý chất liệu: gỗ, đá, xi măng, đất nung trong điêu khắc 2 2

DK11 11 Phù điêu nghiên cứu toàn thân mẫu người kích thước 90*120 cm 1 2 3

DK12 12 Bố cục tượng trang trí nội thất 2 2 4

DK13 13 Nặn tượng nghiên cứu bắt dáng mẫu người toàn thân, tỷ lệ 1/2 2 2 4

DK14 14 Bố cục điêu khắc ứng dụng kích thước nhỏ 1 2 3

DK15 15 Thực tập cơ sở ngành 3 3

DK16 16 Nặn nghiên cứu chép tượng lột da toàn thân tỷ lệ 2/3 2 2 4

DK17 17 Bố cục tượng trang trí vườn hoa, công viên 2 2 4

DK18 18 Nặn tượng nghiên cứu mẫu người toàn thân, tỷ lệ 1:1 2 2 4

DK19 19 Bố cục phù điêu trang trí kiến trúc 2 2 4

DK20 20 Kỹ thuật, công nghệ xử lý chất liệu kim loại trong điêu khắc 2 2

DK21 21 Nặn tượng nghiên cứu mẫu người toàn thân và tả chất liệu 2 3 5

DK22 22 Bố cục tượng đài danh nhân 2 2 4

DK23 23 Bố cục tượng trang trí đài phun nước 2 3 5

DK24 24 Thực tập chuyên ngành 3 3

DK25 25 Nghiên cứu chép tượng cổ điển toàn thân dáng động tỷ lệ 1:1 2 3 5

DK26 26 Bố cục tượng tròn trang trí kiến trúc 2 2 4

DK27 27 Khai thác và sử dụng chất liệu trong điêu khắc 2 2

DK28 28 Nặn nghiên cứu toàn thân mẫu người dáng động, tỷ lệ 1:1 2 3 5

DK29 29 Nặn nghiên cứu tượng chân dung tỷ lệ 3:1 2 2 4

DK30 30 Thiết kế biểu tượng điêu khắc trong không gian đô thị 2 3 5

DK31 31 Bố cục tượng đài nhóm nhân vật 2 3 5

DK32 32 Nghiên cứu quy trình chuyển chất liệu và thi công tượng đài 2 2

DK33 33 Thực tập tốt nghiệp 3 3

DK34 34 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

HT01 1 Lịch sử hội họa hoành tráng, kiến trúc cảnh quan - PP luận Design 3 2 5

HT02 2 Nghiên cứu và ghi chép tư liệu cơ sở ngành 3 3

HT03 3 Hình thức cơ bản của hội họa hoành tráng 2 1 3

HT04 4 Phương pháp bố cục hội họa hoành tráng 1 3 4

HT05 5 Nghiên cứu cấu trúc hình thể tự nhiên 2 1 3

HT06 6 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, chất liệu chuyên ngành 3 2 5

HT07 7 Kỹ thuật mô hình, phối cảnh chuyên ngành 1 1 2

HT08 8 Mối quan hệ giữa không gian kiến trúc với tranh hoành tráng 2 1 3

HT09 9 Nghiên cứu, diễn tả khối tự thân 1 3 4

HT10 10 Thiết kế tranh hoành tráng trong không gian nhỏ 2 3 5



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

HT11 11 Thiết kế tranh hoành tráng trong không gian nội thất công trình văn hóa 3 1 4

HT12 12 Thực tập cơ sở ngành 3 3

HT13 13 Ứng dụng chất liệu nề họa (Fressco) trong tranh hoành tráng 2 1 3

HT14 14 Thiết kế tranh hoành tráng trong không gian nội thất công cộng 2 3 5

HT15 15 Ứng dụng chất liệu ghép mảng (Mosaic) trong tranh hoành tráng 2 1 3

HT16 16 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian ngoại thất quy mô nhỏ 2 3 5

HT17 17 Nghiên cứu hình họa chuyên ngành 2 3 5

HT18 18 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian ngoại thất quy mô trung bình 2 3 5

HT19 19 Ứng dụng chất liệu khắc vữa trong tranh hoành tráng 2 1 3

HT20 20 Thiết kế tranh hoành tráng cho không gian nội thất quy mô trung bình 2 1 3

HT21 21 Thực tập chuyên ngành 3 3

HT22 22 TK tranh hoành tráng cho không gian nội thất công cộng quy mô lớn 2 3 5

HT23 23 TK tranh hoành tráng cho không gian nội thất công trình thương mại 2 3 5

HT24 24 Ứng dụng chất liệu gốm vẽ men màu trong tranh hoành tráng 2 1 3

HT25 25 Ứng dụng mô hình cảnh quan công trình 2 1 3

HT26 26 Ứng dụng chất liệu trong tranh hoành tráng ngoại thất CT thương mại 2 1 3

HT27 27 Ứng dụng chất liệu kính màu trong tranh hoành tráng 2 1 3

HT28 28 Thiết kế tranh hoành tráng cho công trình kiến trúc văn hóa 2 3 5

HT29 29 Ứng dụng hình thức đắp nổi trong tranh hoành tráng 2 3 5

HT30 30 Thực tập tốt nghiệp 3 3

HT31 31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

SM01 1 Lịch sử sơn mài - Phương pháp luận Design 3 2 5

SM02 2 Đặc trưng chất liệu sơn mài Việt Nam 2 2

SM03 3 Bảng màu sơn mài truyền thống 1 2 3

SM04 4 Kỹ thuật điều chế sơn ta 1 1 2

SM05 5 Vật liệu và công nghệ mới 2 1 3

SM06 6 Kỹ thuật làm cốt vóc tranh sơn mài 2 2 4

SM07 7 Phương pháp thiết kế sản phẩm sơn mài 2 1 3

SM08 8 Bố cục trang trí sơn mài trong hình cơ bản 2 1 3

SM09 9 Kỹ thuật gắn trứng và dán bạc ở sản phẩm sơn mài 1 1 2

SM10 10 Thể hiện chất liệu sơn mài trong bố cục hình cơ bản 3 1 4

SM11 11 Kỹ thuật vẽ sơn mài truyền thống 2 3 5

SM12 12 Kỹ thuật sơn đắp nổi 2 3 5

SM13 13 Thực tập nghiên cứu kỹ thuật và tổ chức sản xuất 3 3

SM14 14 Nghiên cứu các dạng cốt vóc sản phẩm sơn mài 2 1 3

SM15 15 Thiết kế sản phẩm sơn mài gia dụng 2 2 4



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

SM16 16 Thiết kế sản phẩm sơn mài hình khối đa diện 2 2 4

SM17 17 Kỹ thuật sơn khắc truyền thống 2 3 5

SM18 18 Kỹ thuật sơn khảm truyền thống 2 1 3

SM19 19 Thiết kế bộ sản phẩm sơn mài 2 2 4

SM20 20 Thiết kế bộ sản phẩm sơn mài kết hợp chất liệu khác 2 2 4

SM21 21 Thiết kế sản phẩm sơn mài theo nguyên lý modul 2 3 5

SM22 22 Thực tập nghiên cứu thị trường sơn mài 3 3

SM23 23 Phân tích và thiết kế mới sản phẩm sơn mài thị trường 2 1 3

SM24 24 Thiết kế bộ quà tặng sơn mài 2 2 4

SM25 25 Thiết kế bộ quà tặng sơn mài kết hợp chất liệu khác 1 3 4

SM26 26 Thiết kế bình phong nội thất sơn mài 3 2 5

SM27 27 Trang trí sơn mài trên sản phẩm nội thất 2 1 3

SM28 28 Thiết kế tranh sơn mài trong không gian nội thất 2 1 3

SM29 29 Thể hiện tranh sơn mài trong không gian nội thất 2 3 5

SM30 30 Thể hiện sản phẩm ứng dụng sơn mài 2 3 5

SM31 31 Thực tập tốt nghiệp 3 3

SM32 32 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

G01 1 Lịch sử gốm - Phương pháp luận Design 3 2 5

G02 2 Hóa lý men và xương đất, công nghệ chế tác, tổ chức sản xuất gốm 2 1 3

G03 3 Nghiên cứu khối cơ bản gốm 2 1 3

G04 4 Nghiên cứu khối phức tạp gốm 2 2 4

G05 5 Phương pháp chế tác men gốm truyền thống và công nghiệp 2 1 3

G06 6 Phương pháp chế tác xương đất gốm truyền thống và công nghiệp 2 1 3

G07 7 Tạo hình gốm truyền thống 2 2 4

G08 8 Tạo hình gốm công nghiệp 2 2 4

G09 9 Trang trí gốm truyền thống 2 2 4

G10 10 Trang trí gốm công nghiệp 2 2 4

G11 11 Phương pháp tạo khuôn gốm 2 2 4

G12 12 Thực tập trang trí gốm đơn giản 3 3

G13 13 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc gốm đa dụng 2 2 4

G14 14 Thiết kế bộ sản phẩm gốm đơn giản 2 2 4

G15 15 Thiết kế bộ sản phẩm gốm phức tạp 2 2 4

G16 16 Thiết kế sản phẩm đơn chiếc gốm nghệ thuật 2 2 4

G17 17 Thiết kế bộ sản phẩm gốm nghệ thuật 2 2 4

G18 18 Tạo hình tượng gốm nghệ thuật đơn chiếc trang trí nội thất 2 2 4

G19 19 Tạo hình nhóm tượng gốm nghệ thuật trang trí nội thất 2 2 4



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

G20 20 Tạo hình phù điêu gốm nghệ thuật trang trí nội thất 2 2 4

G21 21 Thực tập thể hiện sản phẩm gốm 3 3

G22 22 Tranh gốm Mosaic 2 2 4

G23 23 Thiết kế đôn chậu trồng cây 2 2 4

G24 24 Thiết kế gốm xây dựng 2 2 4

G25 25 Thiết kế gốm ốp tường 2 2 4

G26 26 Thiết kế gốm vách ngăn 2 2 4

G27 27 Tạo hình khối gốm trang trí 2 2 4

G28 28 Thiết kế đèn gốm 2 2 4

G29 29 Thiết kế gốm trang trí kết hợp với nước 2 2 4

G30 30 Thực tập tốt nghiệp 3 3

G31 31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

TD01 1 Lịch sử thiết kế công nghiệp - Phương pháp luận Design 3 2 5

TD02 2 Ergonomic 2 1 3

TD03 3 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3

TD04 4 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4

TD05 5 Hình họa Họa hình 3 1 4

TD06 6 Tin học chuyên ngành nâng cao 2 2 4

TD07 7 Kỹ thuật mô hình với chất liệu 1 1 2

TD08 8 Phương pháp vẽ phác thảo kết hợp máy tính 2 3 5

TD09 9 Kỹ thuật mô hình sản phẩm 2 3 5

TD10 10 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

TD11 11 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

TD12 12 Thực tập cơ sở ngành 3 3

TD13 13 Nguyên lý đồ họa chuyên ngành 2 1 3

TD14 14 Ứng dụng nguyên lý đồ họa chuyên ngành 1 2 3

TD15 15 Nguyên tắc chung trong thiết kế công nghiệp 3 1 4

TD16 16 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng dụng cụ cầm tay không động cơ 1 2 3

TD17 17 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng dụng cụ cầm tay không động cơ 1 2 3

TD18 18 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng dụng cụ cầm tay có động cơ 2 1 3

TD19 19 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng dụng cụ cầm tay có động cơ 1 2 3

TD20 20 Thiết kế hệ thống đồ họa sản phẩm 2 2 4

TD21 21 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng các sản phẩm công cộng 2 1 3

TD22 22 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng các sản phẩm công cộng 1 2 3

TD23 23 Thực tập chuyên ngành 3 3

TD24 24 Thiết kế kiểu dáng thiết bị văn phòng 3 2 5



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

TD25 25 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng máy sản xuất 2 1 3

TD26 26 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng máy sản xuất 1 2 3

TD27 27 Thiết kế kiểu dáng máy & thiết bị nghe nhìn 2 3 5

TD28 28 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm nội thất công sở & gia đình 2 3 5

TD29 29 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng các phương tiện giao thông 2 1 3

TD30 30 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng các phương tiện giao thông 1 2 3

TD31 31 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm dự báo 3 2 5

TD32 32 Thực tập tốt nghiệp 3 3

TD33 33 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

TT01 1 Lịch sử thiết kế công nghiệp - Phương pháp luận Design 3 2 5

TT02 2 Ergonomic 2 1 3

TT03 3 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3

TT04 4 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4

TT05 5 Hình họa Họa hình 3 1 4

TT06 6 Tin học chuyên ngành nâng cao 2 2 4

TT07 7 Kỹ thuật mô hình với chất liệu 1 1 2

TT08 8 Phương pháp vẽ phác thảo kết hợp máy tính 2 3 5

TT09 9 Kỹ thuật mô hình sản phẩm 2 3 5

TT10 10 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

TT11 11 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

TT12 12 Thực tập cơ sở ngành 3 3

TT13 13 Nguyên lý đồ họa chuyên ngành 2 1 3

TT14 14 Ứng dụng đồ họa chuyên ngành 1 2 3

TT15 15 Nguyên tắc chung trong thiết kế sản phẩm thủy tinh 3 1 4

TT16 16 Nguyên lý thiết kế tranh kính màu nẹp kim loại 1 2 3

TT17 17 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh kính màu nẹp kim loại 1 2 3

TT18 18 Nguyên lý thiết kế tranh kính tấm phẳng phun cát 2 1 3

TT19 19 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh kính tấm phẳng phun cát 1 2 3

TT20 20 Thiết kế hệ thống đồ họa sản phẩm 2 2 4

TT21 21 NL thiết kế kiểu dáng SP thủy tinh công cộng và trang trí kiến trúc 2 1 3

TT22 22
Ứng dụng nguyên lý TK kiểu dáng SP thủy tinh công cộng và trang trí kiến 

trúc
1 2 3

TT23 23 Thực tập chuyên ngành 3 3

TT24 24 Thiết kế kiểu dáng quà tặng và đồ lưu niệm 3 2 5

TT25 25 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủy tinh gia dụng 2 1 3

TT26 26 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm thủy tinh gia dụng 1 2 3

TT27 27 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm chiếu sáng nội thất 2 3 5



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

TT28 28 Nguyên lý thiết kế tranh thủy tinh đúc khối - Block 2 3 5

TT29 29 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm sản phẩm trang trí ngoại thất 2 1 3

TT30 30 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng sản phẩm trang trí ngoại thất 1 2 3

TT31 31 Thiết kế kiểu dáng sản phẩm dự báo 3 2 5

TT32 32 Thực tập tốt nghiệp 3 3

TT33 33 Bài thi tốt nghiệp (Đồ án + Thuyết minh Đồ án) 3 15 18

DC01 1 Lịch sử thiết kế công nghiệp - Phương pháp luận Design 3 2 5

DC02 2 Ergonomic 2 1 3

DC03 3 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3

DC04 4 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4

DC05 5 Hình họa Họa hình 3 1 4

DC06 6 Tin học chuyên ngành nâng cao 2 2 4

DC07 7 Kỹ thuật mô hình với chất liệu 1 1 2

DC08 8 Phương pháp vẽ phác thảo kết hợp máy tính 2 3 5

DC09 9 Tâm lý học lứa tuổi và giới tính 2 2 4

DC10 10 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

DC11 11 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 2 4

DC12 12 Thực tập cơ sở ngành 3 3

DC13 13 Đồ họa chuyên ngành 3 2 5

DC14 14 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi hỗ trợ học tập 2 1 3

DC15 15 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi hỗ trợ học tập 1 2 3

DC16 16 Thiết kế kiểu dáng nhân vật cho biểu diễn 2 3 5

DC17 17 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 2 1 3

DC18 18 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi không động cơ 2 2 4

DC19 19 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi có động cơ 2 2 4

DC20 20 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi có động cơ 2 3 5

DC21 21 Thực tập chuyên ngành 3 3

DC22 22 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi trang trí nội ngoại thất 3 2 5

DC23 23 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi trí tuệ 2 3 5

DC24 24 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi vận động 2 1 3

DC25 25 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng đồ chơi vận động 1 2 3

DC26 26 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi dùng trong môi trường đặc biệt 2 3 5

DC27 27 Nguyên lý thiết kế kiểu dáng phương tiện vui chơi công cộng 2 1 3

DC28 28 Ứng dụng nguyên lý thiết kế kiểu dáng phương tiện vui chơi công cộng 1 2 3

DC29 29 Thiết kế kiểu dáng đồ chơi dự báo 3 2 5

DC30 30 Thực tập tốt nghiệp 3 3



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

DC31 31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

KL01 1 Lịch sử thiết kế công nghiệp - Phương pháp luận Design 3 2 5

KL02 2 Ergonomic 2 1 3

KL03 3 Phương pháp vẽ phác thảo bằng tay 1 2 3

KL04 4 Tin học chuyên ngành căn bản 3 1 4

KL05 5 Hình họa Họa hình 2 2 4

KL06 6 Kỹ thuật mô hình với chất liệu 2 1 3

KL07 7 Kỹ thuật mô hình sản phẩm 2 1 3

KL08 8 Nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

KL09 9 Ứng dụng nguyên lý tổ chức hình khối trong thiết kế sản phẩm 2 1 3

KL10 10 Kỹ thuật chế tác các sản phẩm bằng kim loại 2 3 5

KL11 11 Kỹ thuật xử lý bề mặt kim loại 2 3 5

KL12 12 Thực tập cơ sở ngành 3 3

KL13 13 Nguyên lý đồ họa chuyên ngành thiết kế kim loại 2 1 3

KL14 14 Ứng dụng nguyên lý đồ họa chuyên ngành 1 2 3

KL15 15 Những nguyên tắc chung trong thiết kế kim loại 3 1 4

KL16 16 Nguyên lý thiết kế sản phẩm lưu niệm 1 2 3

KL17 17 Ứng dụng nguyên lý thiết kế sản phẩm lưu niệm 1 2 3

KL18 18 Nguyên lý thiết kế sản phẩm trang trí và chiếu sáng nội thất 2 1 3

KL19 19 Ứng dụng nguyên lý thiết kế sản phẩm trang trí và chiếu sáng nội thất 1 2 3

KL20 20 Thiết kế hệ thống đồ họa sản phẩm 2 2 4

KL21 21 Nguyên lý thiết kế tranh nghệ thuật 1 2 3

KL22 22 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh nghệ thuật 2 1 3

KL23 23 Thực tập chuyên ngành 3 3

KL24 24 Nguyên lý thiết kế tranh hoành tráng 2 1 3

KL25 25 Ứng dụng nguyên lý thiết kế tranh hoành tráng 1 2 3

KL26 26 Thiết kế sản phẩm trang trí và chiếu sáng công cộng 3 2 5

KL27 27 Thiết kế sản phẩm gia dụng kim loại 2 3 5

KL28 28 Thiết kế sản phẩm trang trí nội thất 3 2 5

KL29 29 Thiết kế sản phẩm trang trí ngoại thất 2 3 5

KL30 30 Nguyên lý thiết kế sản phẩm phục vụ sự kiện văn hóa 2 1 3

KL31 31 Ứng dụng nguyên lý thiêt kế sản phẩm phục vụ sự kiện văn hóa 1 2 3

KL32 32 Thực tập tốt nghiệp 3 3

KL33 33 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

TS01 1 Lịch sử trang sức - Phương pháp luận Design 3 2 5

TS02 2 Nghiên cứu các thể loại trang sức 1 1 2



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

TS03 3 Chất liệu thiết kế trang sức 2 1 3

TS04 4 Quy trình chế tác trang sức truyển thống và hiện đại 3 2 5

TS05 5 Tìm kiếm ý tưởng thiết kế trang sức 2 1 3

TS06 6 Phương pháp thiết kế nhanh sản phẩm trang sức 2 1 3

TS07 7 Kỹ thuật tạo mẫu sáp cơ bản 2 2 4

TS08 8 Thiết kế trang sức đeo cổ 2 2 4

TS09 9 Thiết kế ghim cài 2 2 4

TS10 10 Thiết kế nhẫn 2 2 4

TS11 11 Thiết kế vòng đeo tay 2 2 4

TS12 12 Thực tập nghiên cứu thị trường trang sức 3 3

TS13 13 Kỹ thuật tạo mẫu sáp nâng cao 2 2 4

TS14 14 Thiết kế bộ trang sức thường nhật 2 2 4

TS15 15 Thiết kế bộ trang sức cho giới trẻ 2 2 4

TS16 16 Thể hiện bộ trang sức chất liệu tổng hợp 2 2 4

TS17 17 Phương pháp thiết kế trang sức trên máy tính 2 2 4

TS18 18 Thiết kế bộ trang sức đa phong cách 2 2 4

TS19 19 Thiết kế bộ trang sức theo nguyên lý modul 2 2 4

TS20 20 Thiết kế trang sức đa chức năng 2 2 4

TS21 21 Thực tập thể hiện trang sức bằng bằng các chất liệu 3 3

TS22 22 Thiết kế bộ trang sức dạ hội 2 2 4

TS23 23 Thiết kế bộ trang sức lễ hội 2 2 4

TS24 24 Thiết kế bộ trang sức lễ cưới 2 2 4

TS25 25 Thiết kế vương miện, quyền trượng 2 2 4

TS26 26 Thiết kế bộ trang sức biểu diễn 2 2 4

TS27 27 Thiết kế bộ trang sức trình diễn 2 2 4

TS28 28 Thiết kế bộ trang sức theo chủ đề 2 2 4

TS29 29 Thể hiện bộ trang sức theo chủ đề 2 2 4

TS30 30 Thực tập tốt nghiệp 3 3

TS31 31 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

TH01 1 Lịch sử thiết kế trang trí dệt - Phương pháp luận Design 3 2 5

TH02 2 Phương pháp ghi chép và xử lý tư liệu 2 1 3

TH03 3 Màu sắc và chất liệu dệt 2 1 3

TH04 4 Nguyên lý và kỹ thuật dệt thủ công 1 1 2

TH05 5 Nguyên lý và kỹ thuật dệt công nghiệp 1 1 2

TH06 6 Tin học chuyên ngành 2 1 3

TH07 7 Thiết kế trang trí khăn thổ cẩm 1 1 2



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

TH08 8 Thiết kế trang trí thảm truyền thống 2 1 3

TH09 9 Thiết kế trang trí thảm hiện đại 1 1 2

TH10 10 Thiết kế trang trí thảm mặt ghế 2 2 4

TH11 11 Thiết kế trang trí thảm trải sàn 2 2 4

TH12 12 Thiết kế tranh trang trí thảm 2 2 4

TH13 13 Thiết kế bình phong thảm 2 2 4

TH14 14 Thực tập cơ sở ngành 3 3

TH15 15 Thiết kế thổ cẩm cho trang phục 2 2 4

TH16 16 Thực hành kỹ thuật dệt 1 1 2

TH17 17 Công nghệ tranh cắt may 1 2 3

TH18 18 Công nghệ tranh thêu len 2 1 3

TH19 19 Công nghệ tranh ghép vải và các vật liệu khác 2 2 4

TH20 20 Thiết kế trang trí thổ cẩm treo tường 2 2 4

TH21 21 Thiết kế trang trí thảm ghép mảng 2 2 4

TH22 22 Thiết kế tranh cắt may 2 2 4

TH23 23 Thiết kế bình phong cắt may 2 2 4

TH24 24 Thực tập chuyên ngành 3 3

TH25 25 Thiết kế bộ sản phẩm thổ cẩm 2 2 4

TH26 26 Thiết kế thảm sử dụng kỹ thuật dệt tổng hợp 2 2 4

TH27 27 Thiết kế tranh thêu len 2 2 4

TH28 28 Thiết kế bình phong thêu len 2 2 4

TH29 29 Thiết kế thổ cẩm trang trí không gian nội thất 2 2 4

TH30 30 Thiết kế bộ sản phẩm thảm trang trí nội thất nhà ở 2 2 4

TH31 31 Thiết kế bộ sản phẩm thảm trang trí nội thất công cộng 2 2 4

TH32 32 Thiết kế bộ sản phẩm thảm trang trí nội thất đặc biệt 2 2 4

TH33 33 Thực tập tốt nghiệp 3 3

TH34 34 Bài thi tốt nghiệp 3 15 18

DH01 1 Lịch sử thiết kế đồ họa - Phương pháp luận Design 3 2 5

DH02 2 Phương pháp ghi chép nghiên cứu, xử lý tư liệu 1 1 2

DH03 3 Màu sắc và bố cục chuyên ngành đồ họa 2 1 3

DH04 4 Các thủ pháp đồ họa 2 1 3

DH05 5 Nghệ thuật nhiếp  ảnh 1 1 2

DH06 6 Nghệ thuật sử dụng chữ 2 2 4

DH07 7 Tin học chuyên ngành đồ họa 2 1 3

DH08 8 Sáng tác tranh đồ họa mô nô típ độc bản 2 1 3

DH09 9 Sáng tác tranh khắc đồ họa 2 3 5



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

DH10 10 Thiết kế Module 1 2 3

DH11 11 Thiết kế tín hiệu biểu tượng 2 2 4

DH12 12 Thiết kế Đồ họa nhãn mác 3 1 4

DH13 13 Thực tập cơ sở ngành 0 3 3

DH14 14 Thiết kế bao bì đồng bộ 2 3 5

DH15 15 Thiết kế logo 3 2 5

DH16 16 Thiết kế đồ họa văn phòng 1 1 2

DH17 17 Thiết kế đồ họa sách 2 2 4

DH18 18 Thiết kế catalogue 2 1 3

DH19 19 Thiết kế đồ họa bộ tem bưu chính 2 2 4

DH20 20 Thiết kế đồ họa đồng bộ lịch 2 3 5

DH21 21 Thiết kế Áp phích đơn chiếc 2 2 4

DH22 22 Thực tập cơ sở ngành 0 3 3

DH23 23 Thiết kế sách có minh họa 2 2 4

DH24 24 Thiết kế web 2 2 4

DH25 25 Thiết kế bộ bài quảng cáo thương mại 2 2 4

DH26 26 Thiết kế Đồ họa áp phích đồng bộ 2 2 4

DH27 27 Thiết kế bộ bài quảng cáo văn hóa 2 2 4

DH28 28 Kịch bản phân cảnh 1 1 2

DH29 29 Thiết kế đồ họa truyền thông 3 2 5

DH30 30 Thiết kế đồ án tiền tốt nghiệp 2 3 5

DH31 31 Thực tập tốt nghiệp 0 3 3

DH32 32 Bài tốt nghiệp (Đồ án + Thuyết minh đồ án) 3 15 18

CB01 1 Triết học 4,5 4,5

CB02 2 Kinh tế chính trị 3,0 3

CB03 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3,0 3

CB04 4 Tư tưởng HCM 3 3

CB05 5 Lịch sử Đảng CSVN 3 3

CB06 6 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 3 4

CB07 7 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 3

CB08 8 Tin học cơ bản 3 1 4

CB09 9 Lịch sử Mỹ thuật Thế giới cổ trung đại 3 3

CB10 10 Lịch sử và thẩm mỹ công nghiệp 4 4

CB11 11 Ngoại ngữ 1 4 4

CB12 12 Ngoại ngữ 2 3 3

CB13 13 Ngoại ngữ 3 3 3



Mã 
học phần

TT Tên học phần (môn học) LT TH Số ĐVHT

CB14 14 Tâm lý học sáng tạo 3 3

CB15 15 Logic 2 2

CB16 16 Lịch sử mỹ thuật thế giới cận hiện đại 5 5

CB17 17 Mỹ học 4 4

CB18 18 Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản VN 2 2

CB19 19 Luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền 3 3

CB20 20 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 4

CB21 21 Giáo dục thể chất 1 1 1

CB22 22 Giáo dục thể chất 2 1 1

CB23 23 Giáo dục thể chất 3 1 1

CB24 24 Giáo dục thể chất 4 1 1

CB25 25 Giáo dục thể chất 5 1 1

26 Giáo dục quốc phòng (165 tiết) 0

CS01 1 Hình hoạ 1 (HH cấu trúc khối cơ bản) 1 3 4

CS02 2 Hình họa 2 (HH cấu trúc vật thể khối nhân tạo) 1 3 4

CS03 3 Hình họa 3 (HH cấu trúc vật thể khối tự nhiên) 1 3 4

CS04 4 Hình họa 4 (HH cấu trúc tượng chân dung) 1 3 4

CS05 5 Hình họa 5 (HH cấu trúc tượng toàn thân) 1 4 5

CS06 6 Hình họa 6 (HH cấu trúc hình thể người tư thế tĩnh) 1 4 5

CS07 7 Hình họa 7 (HH cấu trúc hình thể nam tư thế động) 1 4 5

CS08 8 Hình họa 8 (HH cấu trúc hình thể nữ tư thế động) 1 4 5

CS09 9 Màu sắc và hình cơ bản 2 2 4

CS10 10 Màu sắc và hình tự nhiên 1 3 4

CS11 11 Vẽ kỹ thuật 2 1 3

CS12 12 Chữ cơ bản 2 2

CS13 13 Luật xa gần 2 1 3

CS14 14 Cơ sở tạo hình khối 1 2 3

CS15 15 Giải phẫu tạo hình 2 1 3

CS16 16 Thực tập cơ sở mỹ thuật 3 3


